     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp
                              
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT 
                              
HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2014 – 2015
                             
LỚP :  14TC           -  NGÀY THI:    /      / 2015
                         
THỜI GIAN THI: 90 phút

(Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)     

  I / LÝ THUYẾT: (6 điểm)
Câu 1: Hãy chứng minh: “Các kiểu nhà nước trong lịch sử vừa có tính giai cấp, vừa có tính xã hội”.(2đ)

Câu 2: Tại sao nói: “Suy nghĩ, tình cảm, những đặc tính cá nhân khác của con người cho dù có nguy hiểm cho xã hội cũng không bị coi là vi phạm pháp luật”.(2đ)

Câu 3: Phân biệt hành vi trái pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật.(2đ)
II / BÀI TẬP (4 điểm)
Ngày 01/01/2014 ông Thanh Sơn có ký hợp đồng lao động với Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát, thời hạn là 1 năm, sau ngày 01/01/2015 ông Thanh Sơn vẫn tiếp tục làm việc. Đến ngày 30/5/2015 Giám đốc cho ông Thanh Sơn nghỉ việc vì hợp đồng mà công ty ký với ông đã hết hạn từ lâu. 
Căn cứ vào các quy định của luật lao động, em hãy xác định:


a. Các loại hợp động lao động phát sinh giữa ông Thanh Sơn với Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát ( từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/5/2015). (2đ)


b. Xác định việc ông Giám đốc Thành Phát cho ông Thanh Sơn nghỉ việc là đúng hay sai? Vì sao? (2đ)

- HẾT-
 [

QUẢN LÝ KHOA                    
 TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
 Lương Xuân Chỉnh
      
     Nguyễn Thị Mai
         

    Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN

  A/ Lý thuyết. (6 điểm)
Câu 1: (2đ)
- Nêu khái niệm Nhà nước (0.25đ)
- Nêu bản chất của Nhà nước: “ Do nhà nước chỉ ra đời và tồn tại, phát triển trong xã hội có giai cấp nên nhà nước luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc” (0.25đ)
- Tính giai cấp của Nhà nước thể hiện: Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt của giai cấp cầm quyền để bảo vệ lợi ích về chính trị, kinh tế, tư tưởng đối với toàn xã hội. (0.25đ)
- Ví dụ: Nhà nước chiếm hữu nô lệ ( mang bản chất g/c của chủ nô.


   Nhà nước phong kiến ( mang bản chất g/c của vua, quan, địa chủ phong kiến.


   Nhà nước tư bản ( mang bản chất g/c của tư sản.


   Nhà nước xã hội chủ nghĩa – Nhà nước của dân ( mang bản chất g/c của công nhân và nhân dân lao động. (0.25đ)
- Nêu tính xã hội của nhà nước (0.25đ)
- Nhà nước vừa có tính giai cấp vừa có tính xã hội vì nhà nước sinh ra không chỉ do nhu cầu của giai cấp thống trị mà còn do nhu cầu tổ chức điều hành, quản lý xã hội vì vậy với tư cách là tổ chức quyền lợi công nhà nước giải quyết nhiều vấn đề xã hội và lợi ích chung. Nếu nhà nước chỉ bảo vệ quyền lợi cho mình thì khó tồn tại lâu dài trước sự phản kháng mãnh liệt của các tầng lớp giai cấp khác. (0.75đ)
Câu 2: (2đ)
- Vì khi vi phạm pháp luật dấu hiệu đầu tiên phải là hành vi do con người gây ra và thể hiện bên ngoài. Đây là cơ sở để con người đánh giá hành vi đó có vi phạm pháp luật không? (0.5đ)
- Pháp luật có thể tác động đến suy nghĩ con người nhưng pháp luật không thể bắt buộc các chủ thể nghĩ theo yêu cầu của pháp luật. Vì vậy vi phạm pháp luật trước hết phải là hành động hoặc không hành động, có thể nói không có hành vi thì không có vi phạm pháp luật. (1đ)
KL: Nhưng suy nghĩ tình cảm, những đặc tính khác của cá nhân con người dù có nguy hiểm cho xã hội cũng không bị coi là vi phạm pháp luật. (0.5đ)
Câu 3: (2đ)

- Nêu khái niệm hành vi. (0.25đ)
- Hành vi trái pháp luật ( chưa đạt 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật (cho ví dụ). (0.75đ)

- Hành vi vi phạm luật ( phải đạt 4 dấu hiệu (kể ra). (1đ)
B. Bài tập (4 điểm)
a. Có 2 loại hợp đồng lao động phát sinh giữa ông Thanh Sơn và Giám đốc công ty Thành Phát: -Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng (từ ngày 01/01/2014 – 01/01/2015)
     
         - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì hết thời hạn hợp động lần 1 phải ký lại trong thời gian 30 ngày (theo khoản 2 điều 22 luật lao động). Nhưng đến 30/5/2015 – trễ 4 tháng vì vậy đây là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (2đ)
b. Sai, vì Giám đốc công ty Thành Phát đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, không báo trước 45 ngày cho người lao động (theo khoản a điều 38, điều 41 của luật lao động). (2đ)
                                                                     TP. HCM, ngày 15  tháng 6  năm 2015
                                                                                    Giảng viên soạn đề
                                                                                      Nguyễn Thị Mai
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH



                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp 

                              
HỌC PHẦN : PHÁP LUẬT
                              
HỌC KỲ :   II  NĂM HỌC: 2014 – 2015
                             
LỚP :  14 TC         -  NGÀY THI:    /      / 2015
                         
THỜI GIAN THI: 90 phút

(Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài)     

I / LÝ THUYẾT: (6 điểm)
Câu 1: Phân tích các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Qua đó, hãy xác định đặc trưng nào làm cho pháp luật có sức mạnh, điều chỉnh các quan hệ xã hội có hiệu quả hơn so với quy phạm đạo đức, phong tục tập quán. (2đ)

Câu 2: Tại sao nói “lỗi không phải là yếu tố duy nhất khi xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật? (2đ)

Câu 3: Tại sao nói “quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật (điều 50); quyền bí mật đời tư (điều 38); quyền thay đổi họ tên (điều 26) là những quyền thuộc quyền nhân thân trong luật dân sự? (2đ)

II/ BÀI TẬP: (4 điểm)
Ông Thanh Hùng trước khi chết có để lại di chúc cho 2 anh, em Đoàn và Duy, thừa kế tài sản của ông. Hình thức di chúc ông Thanh Hùng để lại là 1 đĩa CD
a. Hãy xác định hình thức di chúc của ông Thanh Hùng để lại là có hợp pháp không? Vì sao? (2đ)

b. Nếu ông Thanh Hùng mất, không để lại di chúc em hãy xác định hình thức hưởng thừa kế của 2 người con ông Thanh Hùng là hình thức gì? Vì sao? (2đ)
- HẾT-
 QUẢN LÝ KHOA                   TRƯỞNG BỘ MÔN
          GIÁO VIÊN RA ĐỀ
 Lương Xuân Chỉnh
          Nguyễn Thị Mai
       
    Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN
I. LÝ THUYẾT: (6 điểm)

Câu 1: (2đ)

- Nêu 3 đặc trưng của pháp luật:

+ Tính quy phạm phổ biến. (0.5đ)
+ Tính bắt buộc chung và được đảm bảo thực hiện bằng bộ máy nhà nước. (0.5đ)

+ Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. (0.5đ)

- Trong 3 đặc trưng trên thì tính bắt buộc chung làm cho pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hiệu quả hơn so với đạo đức. (0.25đ)

- Vì nó được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế. (0.25đ)

Câu 2: (2đ)
- Nêu khái niệm vi phạm pháp luật. (0.5đ)

- Nêu 4 dấu hiệu vi phạm pháp luật. (1đ)

- Xác định lỗi chỉ là 1 trong 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật. Vì vậy lỗi không là yếu tố duy nhất để xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật. (0.5đ)
Câu 3: (2đ) 
- Nêu khái niệm quyền nhân thân và các đặc điểm của quyền nhân thân. (1đ)
- Từ các đặc điểm trên, các quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật, quyền bí mật đời tư… của công dân là những quyền gắn liền mỗi bản thân công dân nên chủ thể của quyền này không chuyển nhượng hoặc tặng, cho người khác được. Vì vậy khi quyền này bị xâm phạm chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường hoặc xin lỗi theo quy định của pháp luật (điều 24, 25 – luật dân sư). (1đ)
II. BÀI TẬP: (4 điểm)
a. Hình thức di chúc của ông Thanh Hùng để lại là không hợp pháp theo điều 649 của luật dân sự. Vì theo điều 650, điều 651 (luật dân sự) hình thức di chúc hợp pháp là bằng văn bản hoặc di chúc miệng. (2đ)
b. Chia thừa kế theo pháp luật theo điều 674, 675 luật dân sự. Vì thừa kế theo pháp luật là 

chia theo hàng thừa kế theo điều 676 luật dân sự. (2đ)
                                                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015
                                                                      Giảng viên soạn đề







        Nguyễn Thị Mai

